
Mẫu số 01 

(Kèm theo Báo cáo số 133/UBND-TP  ngày 04/7/2024 

 của Chủ tịch UBND phường Phổ Hòa) 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT1 

 

STT Tên văn bản 

I Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1 LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, Luật số: 83/2015/QH13, của Quốc Hội 13, ngày 

25 tháng 06 năm 2015. 

 

2 LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG, Luật số: 20/2017/QH14, của Quốc Hội 14, ngày 23 

tháng 11 năm 2017 

3 LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, Luật số: 

64/2020/QH14, của Quốc hội 14, ngày 18 tháng 6 năm 2020 

4 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, Luật số: 38/2019/QH14, của Quốc Hội 14, ngày 13 tháng 6 

năm 2019 

5 LUẬT DƯỢC, Luật số: 105/2016/QH13,  của Quốc Hội 13, ngày 06 tháng 4 năm 2016 

  

II.  Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

1 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP, của Chính Phủ, ngày 21 tháng 12 năm 2016,   

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

2 NGHỊ ĐỊNH Số: 94/2018/NĐ-CP, của Chính Phủ ngày 30 tháng 6 năm 2018 

NGHỊ ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NỢ CÔNG 

 

3 NGHỊ ĐỊNH Số: 35/2021/NĐ-CP, của Chính Phủ ngày 29 tháng 3 năm 2021 

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ 

THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

4 NGHỊ ĐỊNH  Số: 126/2020/NĐ-CP, của Chính Phủ, ngày 19 tháng 10 năm 2020  

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

NGHỊ ĐỊNH Số: 123/2020/NĐ-CP, của Chính Phủ, ngày 19 tháng 10 năm 2020,  

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ 

5 NGHỊ ĐỊNH Số: 54/2017/NĐ-CP, ngày 08 tháng 05 năm 2017,  
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐƯỢC. 

III. Thông tư, thông tư liên tịch của các bộ, cơ quan ngang bộ 

                                                 
1 Tiêu chí sắp xếp: Theo nhóm vấn đề, lĩnh vực văn bản điều chỉnh. 

 Thứ tự văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn; thứ tự thời gian ban hành văn bản 

từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau. 



1  Thông Tư số 342/2016/TT-BTC, của Bộ Tài Chính, ngày 30 tháng 12 năm 2016 

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2016/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA 

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC, của Bộ Tài Chính, ngày 15 tháng 9 năm 2020 

THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

110/2018/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG 

DẪN MUA LẠI, HOÁN ĐỔI CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU 

ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ THÔNG TƯ SỐ 342/2016/TT-BTC NGÀY 

30 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2016/NĐ-CP 

NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI 

HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

3 THÔNG TƯ Số: 09/2021/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 11 năm 2021, của Bộ kế hoạch 

Đầu tư  

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ 

DỤNG ĐẤT 

4 THÔNG TƯ Số: 80/2021/TT-BTC, của Bộ Tài Chính, ngày 29 tháng 9 năm 2021, 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 126/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

5 THÔNG TƯ Số: 78/2021/TT-BTC, ngày 17 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài chính, 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NGÀY 

13 THÁNG 6 NĂM 2019, NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 

NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ 

6 THÔNG TƯ Số: 07/2018/TT-BYT, của Bộ Y tế, ngày 12 tháng 4 năm 2018,  

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VỀ KINH DOANH DƯỢC 

CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 

2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI 

HÀNH LUẬT DƯỢC 

 

7 Số: 8/VBHN-BYT, ngày 16 tháng 03 năm 2021, của Bộ Y tế, 

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-126-2020-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-thue-455733.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-huong-dan-luat-duoc-321256.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-huong-dan-luat-duoc-321256.aspx
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